
       SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BVĐK HUYỆN MÈO VẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:          /TM - BVMV                Mèo Vạc, ngày 11 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cở sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu : “ Cung cấp 
dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch Bệnh viện năm 2025-2026”.

Kính mời các đơn vị có đủ điều kiện kinh nghiệm, năng lực và điều kiện tham 
gia chào giá gói thầu và phương án triển khai ( với quy mô 180 giường bệnh ) Gói thầu 
“ Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm sạch Bệnh viện năm 2025-2026”. (Chi tiết 
danh mục, số lượng được giới thiệu tại phụ lục số 01, 02 kèm theo)

Yêu cầu hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện thực hiện 

công tác vệ sinh Công nghiệp bệnh viện, phương án triển khai theo phụ lục 2
2. Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.  
3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá

Giá chào đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ theo đúng 
quy định.

4. Địa chỉ tiếp nhận báo giá : Báo giá được đóng dấu hợp pháp (lưu ý báo giá 
không đóng dấu treo) và gửi qua đường công văn về địa chỉ :Phòng Tài chính 
kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc địa chỉ tại thị trấn Mèo Vạc, huyện 
Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Báo giá được gửi tới trước 08h00 phút ngày 20 tháng 
02 năm 2025. 

5. Thông tin cần giải đáp xin gọi về số điện thoại : 02193871113

Nơi nhận:                                                                                        
 - Sở y tế Hà Giang;
 - Đăng website Sở y tế;
 - Đăng website bệnh viện;
 - Lưu : VT, hồ sơ mời thầu KT.

         GIÁM ĐỐC
        

   

                    
                       Hoàng Hoa Màn



DANH MỤC CHUNG
(Kèm theo thư mời báo giá ngày 11/02/2025)

STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú

1 Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp 
làm sạch Bệnh viện năm 2025-2026 Ngày 365



Xin kính gửi Quý công ty bảng báo giá danh mục diện tích, yêu cầu chi tiết 
theo các phụ lục tổng hợp như sau

PHỤ LỤC SỐ 01
DIỆN TÍCH THỰC HIỆN VÀ CHI TIẾT KHOA PHÒNG

A. Diện tích hiện tại cần sử dụng dịch vụ

TT Tên tòa Nhà ĐVT Diện 
tích m2

Thời gian 
thực hiện 
(Ngày )

1
Nhà hành chính khám nghiệp vụ 2 tầng ( Tầng 2 
hội trường, khu hành chính, tầng 1 khoa dược, 
liên khoa RHM, TMH, mắt)

M2 1.074 365

2 Nhà điều trị nội trú 2 tầng  Gồm : Khoa nội, 
khám bệnh, ngoại, Khối hành chính M2 1.020 365

3 Nhà khoa sản  2 tầng, khu sử ý nước thải  ( Gồm 
khoa Sản, Đông y) M2 700 365

4 Nhà Bloc kỹ thuật 2 tầng (Gồm Nhà mổ, Khoa 
Xét nghiệm CĐHA, Khoa HSCC, Tầng âm) M2 914 365

5 Nhà điều trị nội trú 3 tầng ( gồm hàng mục phụ 
trợ ) M2 1.050 365

6 Nhà hỗ trợ phòng ban ( khoa kiểm soát nhiễm 
khuẩn) M2 280 365

7 Nhà khoa truyền nhiễm 1 tầng M2 320 365

8 Nhà Bếp tình thương 1 tầng M2 300 365

9 Nhà khám bệnh nhân truyền nhiễm M2 30 365

10 Nhà bảo vệ M2 24 365

11 Nhà khoa khám bệnh 1 tầng M2 40 365

12 Nhà cầu M2 403 365

13 Nhà vệ sinh 1 M2 40 365

14 Nhà vệ sinh 2 M2 20 365

15 Nhà vệ sinh 3 M2 40 365

16 Nhà khoa HSCC 2 tầng M2 320 365

17 Nhà khoa nhi 2 tầng M2 1.000 365

18 Toàn bộ ngoại cảnh sân bê tông, bồn hoa M2 3.455 365
Tổng diện tích xây dựng ( Bao gồm: Phòng chức năng, Buồng bệnh,Hành lang, 
Cầu thang bộ, nhà vệ sinh các tòa nhà ) 7.575 m2
Diện tích ngoại cảnh 3.455 m2



B. Chi tiết các khoa phòng 

1. KHU VỰC NHÀ A (02 tầng)
Nhà làm việc + Khoa khám bệnh + Khoa dược

Tầng 1: Khoa Khám bệnh, Khoa Dược - TTB - VTYT
Phòng khám mắt: 01 phòng Kho thuốc nội trú: 01 phòng
Phòng khám tai mũi họng: 01 
phòng Kho vật tư: 01 phòng

Phòng khám răng hàm mặt :1 
phòng Kho thiết bị y tế: 01 phòng

Phòng khám tổng quát : 01 phòng Kho phòng chống dịch: 01 phòng
Kho hoá chất: 01 phòng Phòng vệ sinh: 02 phòng
Kho nhập thuốc: 01 phòng Kho thuốc ngoại trú: 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Kho thuốc: 01 phòng Hành lang + cầu thang bộ
Tầng 2: Các phòng chức năng, Hội trường
Phòng văn thư : 01 phòng Phòng Giám đốc : 01 phòng
Phòng hành chính khoa dược: 01 
phòng Hội Trường B : 01 phòng

Phòng thư viện : 01 phòng Phòng Lãnh đạo : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Kho lưu trữ bệnh án : 01 phòng Nhà vệ sinh : Nam + Nữ : 01 
phòng

2. KHU VỰC NHÀ B (02 tầng)
Khối hành chính, khoa nội, khoa khám bệnh, khoa hồi sức cấp cứu, Y học cổ truyền

Tầng 1: Khoa khám bệnh, khoa hồi sức cấp cứu

Sảnh khoa khám bệnh : 01 phòng Phòng hành chính khoa HSCC : 
01 phòng

Phòng đăng ký : 01 phòng Phòng nhân viên : 01 phòng
Phòng khám sàng lọc lao trẻ em : 
01 phòng Phòng tiêm : 01 phòng

Phòng khám bệnh truyền nhiễm : 
01 phòng Phòng bệnh 1 : 01 phòng

Phòng tiểu Phẫu : 01 phòng Phòng bệnh 2 : 01 phòng
Phòng thu viện Phí : 01 phòng Phòng cấp cứu : 01 phòng
Phòng hành chính khoa khám 
bệnh : 01 phòng

Phòng chạy thận nhân tạo: 01 
phòng

Phòng khám ngoại cấP cứu : 01 
phòng

Phòng kệ thống lọc RO : 01 
phòng

Phòng khám nội nhi da liễu : 01 
phòng Kho Oxy : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Phòng quản lý bệnh mãn tính : 01 
phòng

Nhà vệ sinh Nam + nữ 4 Phòng : 
01 phòng



Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ, kho đồ vải
Tầng 2: Khối hành chính, khoa nội
Phòng tài chính kế toán : 01 
phòng

Phòng hành chính khoa Nội : 01 
phòng

Phòng tổ chức hành chính : 01 
phòng Phòng A10 : 01 phòng

Phòng tiếp dân : 01 phòng Phòng A11 : 01 phòng
Phòng phó giám đốc : 01 phòng Phòng nội 01 : 01 phòng
Phòng bác sỹ trực hệ nội : 01 
phòng Phòng nội 02 : 01 phòng

Phòng thủ quỹ : 01 phòng Phòng nội 03 : 01 phòng
Phòng máy chủ : 01 phòng Phòng nội 04 : 01 phòng
Phòng vật lý trị liệu Phòng nội 05 : 01 phòng
Nhà vệ sinh Nam + nữ 4 phòng Phòng nội 06 : 01 phòng
Phòng tiêm : 01 phòng Phòng nội 07 : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ, kho đồ vải

3. KHU VỰC NHÀ C (02 tầng)
Khoa YHCT, Khoa phụ sản

Tầng 1: Khoa phụ sản
Phòng tiêm: 01 phòng Phòng đẻ: 01 phòng
Phòng hành chính: 01 phòng Phòng khám phụ khoa: 01 phòng
Phòng hậu phẫu: 01 phòng Phòng tắm sơ sinh: 01 phòng
Phòng sau đẻ: 01 phòng, chờ đẻ: 
01 phòng Nhà vệ sinh Nam + nữ 4 phòng

Khu vực làm 
sạch

Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ, kho đồ vải
Tầng 2: Khoa Y học cổ truyền
Phòng bệnh 01 : 01 phòng Phòng bệnh 03 : 01 phòng
Phòng bệnh 02 : 01 phòng Phòng bệnh 04 : 01 phòng
phòng tiêm : 01 phòng Phòng phụ khoa : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Phòng hành chính : 01 phòng Nhà vệ sinh bệnh nhân: 02 phòng 
(nam, nữ)

4. KHU VỰC NHÀ D (02 tầng)
Khoa truyễn nhiễm, bếp ăn

Khoa truyền nhiễm
Phòng bệnh nhân tâm thần, phạm 
nhân  : 01 phòng Bếp ăn nhân viên  : 01 phòng

Phòng bệnh 5  : 01 phòng Nhà vệ sinh nam nữ  : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Phòng bệnh 6  : 01 phòng Đầu hồi bếp ăn



Nhà vệ sinh 02 phòng  : 01 phòng Kho để đồ : 01 phòng
5. KHU VỰC NHÀ E (02 tầng)

Khoa xét nhiệm chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ, tầng âm

Tầng âm nhà block
Tầng 1: Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
Phòng lấy máu, vi sinh : 01 phòng Phòng rửa phim : 01 phòng

Phòng siêu âm, điện tim : 01 phòng Phòng xử lý hình ảnh kts : 01 
phòng

Phòng hành chính khoa xét nghiệm 
chẩn đoán hình ảnh : 01 phòng

Phòng chụp xquang : 01 
phòng

Phòng thay đồ : 01 phòng nhà vệ sinh nam nữ : 01 phòng
Phòng sinh hóa : 01 phòng Phòng nước tiểu : 01 phòng

Phòng huyết học : 01 phòng Phòng nội soi tiêu hóa : 01 
phòng

Phòng siêu âm mầu : 01 phòng Phòng nhân viên Xquang : 01 
phòng

Khu vực làm 
sạch

Hành lang, cầu thang trượt, cầu thang bộ
Tầng 2: phòng mổ

Sảng chờ Phòng rửa dụng cụ : 01 phòng

Phòng thay đồ : 01 phòng Nhà vệ sinh: 2 phòng (nam, 
nữ)

Khu vực làm 
sạch

Phòng nghỉ bác sỹ : 01 phòng Hành lang tầng 2, phòng lưu 
trữ bệnh án 1

6. KHU VỰC NHÀ G (02 tầng)
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn , khoa ngoại, kế hoạch tổng hợp

Tầng 1: Bộ phận chống nhiễm khuẩn, nhà giặt
Phòng dụng cụ đồ vải  : 01 phòng Kho hóa chất: 01 phòngKhu vực làm 

sạch
Hành lang, cầu thang bộ  
Tầng 2: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Kho

Phòng hành chính: 01 phòng Phòng làm băng gạc : 01 
phòng

Khu vực làm 
sạch

phòng lưu trữ bệnh án 3: 01 phòng kho khoa ngoại : 01 phòng
7/ KHU VỰC NHÀ H (03 tầng)
Khoa nhi + Liên chuyên khoa

Tầng 1: Khoa Nhi
Kho quần áo bệnh nhân  : 01 phòng Phòng sơ sinh : 01 phòng
Phòng hành chính + nhà vệ sinh  : 01 
phòng Phòng cấp cứu : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch Và công 
việc thưc hiện

Phòng Xquang  : 01 phòng Kho ô xy : 01 phòng



Phòng trực + nhà vệ sinh  : 01 phòng Nhà vệ sinh nam nữ : 01 
phòng

Hành lang, cầu thang
Tầng 2: Khoa nhi
Phòng tiêm + nhà vệ sinh  : 01 phòng Phòng nhi 3  : 01 phòng

Phòng nhi 1  : 01 phòng Nhà vệ sinh nam nữ  : 01 
phòng

Khu vực làm 
sạch Và công 
việc thưc hiện

Phòng nhi 2  : 01 phòng Hành lang, cầu thang
Tầng 3: Khoa liên chuyên khoa
Phòng trực + nhà vệ sinh  : 01 phòng Phòng tiêm  : 01 phòng
Phòng bệnh 1  : 01 phòng Nhà vệ sinh  : 01 phòng
Phòng hành chính  : 01 phòng Phòng bệnh 2  : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch Và công 
việc thưc hiện

Hành lang, cầu thang
8. KHU VỰC NHÀ I (02 tầng)

 Khoa ngoại + Phòng chức năng + Hội trường
Tầng 1: Khoa ngoại
Phòng trực: 01 phòng Phòng hẫu phẫu : 01 phòng
Phòng tiêm : 01 phòng Phòng bệnh 1 : 01 phòng
Phòng hành chính : 01 phòng Phòng bệnh 2 : 01 phòng

Phòng cấp cứu : 01 phòng Nhà vệ sinh nam + nữ 6 phòng 
: 01 phòng

Phòng bỏng : 01 phòng  

Khu vực làm 
sạch

Hành lang, cầu thang kho đồ vải
Tầng 2: Hội trường, phòng chức năng
Hội trường A : 01 phòng Phòng điều dưỡng : 01 phòng

Phòng phó giám đốc : 01 phòng Phòng kế hoạch tổng hợp : 01 
phòng

Khu vực làm 
sạch

Nhà vệ sinh nam nữ
9. KHU VỰC NHÀ K

Khoa truyền nhiễm
Phòng hành chính : 01 phòng Phòng bệnh 3 : 01 phòng
Phòng tiêm : 01 phòng Phòng bệnh 4 : 01 phòng
Phòng bệnh 1 : 01 phòng Kho đồ vải : 01 phòng
Phòng bệnh 2 : 01 phòng Nhà vệ sinh 01 phòng : 01 phòng

Khu vực làm 
sạch

Hành lang
Nhà cầu từ khối nhà B đến Nhà G, Từ nhà E sang nhà H, Từ nhà B sang nhà E, Từ nhà 
E sang nhà I, Từ nhà G sang nhà I, Hành lang nhà A sang nhà B tầng

Khu vực kho nhà block và sân phơi nhà G, Sân phơi nhà D



11/ KHU VỰC NGOẠI CẢNH: 
+ Bốt bảo vệ
+ Nhà để xe nhân viên và người nhà bệnh nhân
+ phòng để máy phát điện
+ khuân viên sảnh trước ( Trước khối nhà B )
+ khu tập kết rác, bồn hoa, sảnh sau khối nhà B
+ Sân thể thao ( sảnh trước nhà C )
+ Khu bể nước bệnh nhân ( trước nhà E và G )
+ Sảnh trước nhà H
+ Sảnh trước nhà D, nhà K
+ Sảnh sau nhà E
+ Khu xử lý chất thải lỏng
+ Nhà vệ sinh chung 06 ngăn
+ Khu vực lưu trữ rác thải
+ Nhà đại thể, Hành lang từ cổng sau đến nhà K, khu tập kết rác đầu hồi nhà A



PHỤ LỤC SỐ 2
DANH MỤC THUYẾT MINH MÁY MÓC – HÓA CHẤT- THIẾT BỊ 

DỤNG CỤ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

1. Nhân lực cam kết triển khai dịch vụ

STT Nhân công trực tiếp ĐVT Số lượng Bậc

1. Danh mục máy móc làm sạch sử dụng : với quy mô 180 giường bệnh

STT Loại máy Công suất Tính năng, 
kỹ thuật ĐVT Số lượng

2. Danh mục vật tư, hóa chất làm sạch sử dụng: với quy mô 180 giường bệnh

STT Vật tư, hóa chất tiêu hao ĐVT Số lượng tối 
thiểu cần có

Số tháng 
khấu hao

Phương án thuyết minh danh mục thực hiện chi tiết

- Nội dung cam kết thực hiện thực hiện hàng ngày
- Nội dung cam kết thực hiện thực hiện hàng tuần
- Nội dung cam kết thực hiện thực hiện hàng tháng
- Nội dung cam kết thực hiện thực hiện hàng quý
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